	DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬP HỌC KHÓA QH-2013-E (ĐỢT 2)

	NGÀNH: KINH TẾ

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	 
	Giới tính
	Ngày sinh
	SỐ CI F
	SỐ TK

	1
	13050500
	Trần Thị Thúy 
	An
	Nữ
	20/08/95
	5754282
	26010000340710

	2
	13050501
	Nguyễn Viết 
	An
	Nam
	27/01/95
	 
	 

	3
	13050502
	Lê Thị Lan 
	Anh
	Nữ
	28/08/95
	 
	 

	4
	13050503
	Lê Thị Vân 
	Anh
	Nữ
	04/09/95
	 
	 

	5
	13050504
	Mai Hồng
	Anh
	Nữ
	02/11/95
	 
	 

	6
	13050505
	Võ Nguyễn Linh 
	Chi
	Nữ
	15/02/95
	 
	 

	7
	13050506
	Nguyễn Kim 
	Du
	Nam
	24/07/94
	 
	 

	8
	13050507
	Nguyễn Thị Thu 
	Hà
	Nữ
	05/03/95
	5754338
	26010000340853

	9
	13050508
	Tạ Thị Thu 
	Hà
	Nữ
	24/07/95
	5754305
	26010000340783

	10
	13050509
	Phú Thị Bích 
	Hạnh
	Nữ
	28/10/95
	 
	 

	11
	13050510
	Vũ Thị Thu 
	Huyền
	Nữ
	02/12/95
	 
	 

	12
	13050511
	Trần Xuân 
	Khanh
	Nam
	08/10/95
	 
	 

	13
	13050512
	Nguyễn Thị Hải 
	Ly
	Nữ
	08/02/95
	 
	 

	14
	13050513
	Nguyễn Thu 
	Nga
	Nữ
	23/07/95
	5754312
	26010000340808

	15
	13050514
	Nguyễn Hồng 
	Ngọc
	Nữ
	08/02/95
	 
	 

	16
	13050515
	Chu Thị 
	Nhung
	Nữ
	08/05/95
	 
	 

	17
	13050516
	Vi Thị Thuý
	Quỳnh
	Nữ
	18/06/95
	 
	 

	18
	13050517
	Nguyễn Thúy 
	Quỳnh
	Nữ
	29/06/95
	 
	 

	19
	13050518
	Bùi Thị 
	Thảo
	Nữ
	08/01/95
	 
	 

	20
	13050519
	Đinh Huy 
	Thịnh
	Nam
	11/07/95
	 
	 

	21
	13050520
	Phạm Thùy 
	Trang
	Nữ
	02/08/95
	 
	 

	22
	13050521
	Đỗ Thị Linh 
	Trang
	Nữ
	06/02/95
	 
	 

	23
	13050619
	Lê Thị Thanh 
	Huyền
	Nữ
	11/12/95
	 
	 

	24
	13050636
	Đoàn Thị Mai
	Anh
	Nữ
	03/02/95
	 
	 

	25
	13050637
	Nguyễn Thị Thu 
	Cúc
	Nữ
	13/12/95
	5754343
	26010000340862

	26
	13050638
	Lê Thị 
	Hằng
	Nữ
	19/01/95
	5754288
	26010000340756

	27
	13050639
	Bùi Thị Ngọc 
	Hằng
	Nữ
	25/09/95
	 
	 

	28
	13050640
	Nguyễn Thị 
	Huyền
	Nữ
	09/08/95
	 
	 

	29
	13050641
	Nguyễn Thị 
	Loan
	Nữ
	07/06/95
	5754297
	26010000340774

	30
	13050642
	Nguyễn Thị Bích 
	Ngọc
	Nữ
	17/11/95
	5754317
	26010000340817

	31
	13050643
	Trần Thị
	Quỳnh
	Nữ
	03/09/95
	5417580
	26010000340871

	32
	13050644
	Phan Hương 
	Quỳnh
	Nữ
	06/12/95
	5754323
	26010000340835

	33
	13050645
	Trần Minh 
	Trang
	Nữ
	15/09/95
	 
	 

	34
	13050646
	Đỗ Quỳnh 
	Trang
	Nữ
	07/08/95
	5754328
	26010000340844

	35
	13050647
	Phạm Minh 
	Tuyết
	Nữ
	25/01/95
	 
	 



